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TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỦA CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
 ĐỂ TẶNG CHO TẬP THỂ, CÁ NHÂN
	
	

A. KHEN THƯỞNG CÔNG TRẠNG


	
	

	STT
	DANH HIỆU THI ĐUA/HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
	TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN KHEN THƯỞNG

	 I
	ĐỐI VỚI TẬP THỂ

	*
	DANH HIỆU THI ĐUA

	1
	Tập thể lao động tiên tiến
	[bookmark: dieu_7]Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và khoản 1 Điều 7 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi:
 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 
- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
- Nếu có tổ chức đảng, đoàn thể phải đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
- Không có cá nhân là người đứng đầu tập thể xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

	2
	Tập thể lao động xuất sắc
	Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và khoản 1 Điều 6 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
- Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 
- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 
- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
- Nếu có tổ chức đảng, đoàn thể phải đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 
- Có cá nhân trong tập thể được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Không có cá nhân trong tập thể đang thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ luật.

	*
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	1
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	Hình thức khen thưởng “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh” để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn được quy định tại điểm d khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Khoản 3 Điều 8 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi:
[bookmark: khoan_3_74][bookmark: diem_d_3_74]- Tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết; 
- Có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 
- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Đối với tập thể có tổ chức đảng, đoàn thể phải đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
- Không có cá nhân là người đứng đầu đang thi hành kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
- Đối với tập thể là các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thực hiện chế độ với người lao động theo quy định thì phải hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, thực hiện tốt chế độ, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, không xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng.

	2
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	Hình thức khen thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn được quy định tại điểm e, khoản 4 Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết; đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc", trong thời gian đó có 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

	3
	Huân chương Lao động hạng Ba
	Hình thức khen thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba” để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn được quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022:“Huân chương Lao động hạng Ba để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh và 01 lần được tặng Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua.

	4
	Huân chương Lao động hạng Nhì
	Hình thức khen thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì” để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn được quy định tại điểm d khoản 4 Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Huân chương Lao động hạng Nhì để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 03 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 03 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua.

	5
	Huân chương Lao động hạng Nhất
	Hình thức khen thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất” để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn được quy định tại điểm d khoản 4 Điều 42 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Huân chương Lao động hạng Nhất để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 04 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 04 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua.

	II
	ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

	*
	DANH HIỆU THI ĐUA

	1
	Lao động tiên tiến
	Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  đạt các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; khoản 5 Điều 2 Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; điểm b khoản 3 Điều 4 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi: 
- Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.
- Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của bệnh viện hoặc Trung tâm y tế khu vực trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”,“Chiến sĩ tiên tiến”;
- Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.
- Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên thì thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định chung, trong thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cá nhân phải chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ học tập, đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên (đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng có xếp loại trung bình, khá, giỏi...);
- Đối với cá nhân chuyển công tác hoặc được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ (đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức) hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị mới (đối với cá nhân không phải là cán bộ, công chức, viên chức) thực hiện. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ;
* Lưu ý: 
- Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 06 tháng.
- Không bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

	2
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” và có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.
* Lưu ý:  Không dùng sáng kiến được cơ sở công nhận các năm trước để đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho năm sau.

	3
	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
	Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: 
- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
- Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh.
* Lưu ý: 03 lần “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được dùng để tặng Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh chưa được sử dụng để tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương Lao động hạng Ba.


	*
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	1
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	Hình thức khen thưởng “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; khoản 1 Điều 8 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi: 
[bookmark: diem_d_1_74]- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
- Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở;
- Đối với cá nhân là đảng viên phải được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trừ trường hợp truy tặng);
- Đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thực hiện tốt chế độ, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, không xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng.
* Lưu ý: 
- Đối với cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo tiêu chuẩn có liên tục 02 năm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì trong thời gian đó phải có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở (02 sáng kiến hoặc 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ được dùng để tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh chưa sử dụng để tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở). 
- Đối với cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo tiêu chuẩn có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (Chiến sĩ thi đua cơ sở được tặng theo tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), thì trong thời gian đó phải có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.
- Đối với cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo tiêu chuẩn có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (Chiến sĩ thi đua cơ sở được tặng theo tiêu chuẩn Hoàn thành tốt nhiệm vụ), thì trong thời gian đó phải có 04 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc 04 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.
- Đối với cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo tiêu chuẩn có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (01 lần chiến sĩ thi đua cơ sở theo tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 01 lần chiến sĩ thi đua theo tiêu chuẩn Hoàn thành tốt nhiệm vụ), thì trong thời gian đó phải có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc 03 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.


	2
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	[bookmark: diem_b_1_73]Hình thức khen thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm b khoản 1  Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
* Lưu ý:
- Thời gian có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị khen thưởng là thời gian tính từ khi được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đến thời điểm đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 
-  03 lần “Chiến sĩ thi đua cơ sở” dùng để tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ chưa được sử dụng để tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
 

	3
	Huân chương Lao động hạng Ba
	[bookmark: diem_e_1_44]Hình thức khen thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm e khoản 1 Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Huân chương Lao động hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
* Lưu ý:
- Thời gian có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị khen thưởng là thời gian tính từ khi được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến thời điểm đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 
-  03 lần Chiến sĩ thi đua cơ sở” dùng để tặng Huân chương Lao động hạng Ba chưa được sử dụng để tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.



	4
	Huân chương Lao động hạng Nhì
	Hình thức khen thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Huân chương Lao động hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 01 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh.



	5
	Huân chương Lao động hạng Nhất
	Hình thức khen thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 42 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Huân chương Lao động hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 03 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 02 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh.




B. KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN
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	STT
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
	TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN KHEN THƯỞNG

	* Quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng quá trình cống hiến:
- Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định: Chức danh Ủy viên Trung ương Đảng chính thức (Ủy viên Trung ương dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác định vị trí thứ bậc và hưởng các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công tác); Bí thư Tỉnh ủy tương đương với chức danh Bộ trưởng. 
- Khoản 2 Điều 10 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tương đương với chức danh Thứ trưởng.
- Khoản 3 Điều 10 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Chức danh Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh tương đương với chức danh Tổng cục trưởng.
- Khoản 4 Điều 10 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Chức danh Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh tương đương với chức danh Phó Tổng cục trưởng.
- Khoản 5 Điều 10 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Chức danh Viện trưởng; Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh; Giám đốc sở, Trưởng cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương cấp tỉnh; Bí thư quận, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tương đương với chức danh Vụ trưởng.
- Khoản 6 Điều 10 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Chức danh Phó Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thư ký đồng chí Bí thư tỉnh ủy; Phó Giám đốc sở, Phó trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp tỉnh; Phó Bí thư quận, huyện, thị, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy; trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế tương đương với chức danh Phó Vụ trưởng.
- Khoản 7 Điều 10 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Chức danh tương đương huyện ủy viên trước ngày 30/4/1975 gồm: Trưởng ban, ngành cấp huyện; Huyện đội phó; Phó Bí thư, Phó chủ tịch các đoàn thể cấp tỉnh; Ủy viên ban của tỉnh; Ủy viên tỉnh đội; Ủy viên an ninh của tỉnh.
* Lưu ý khi xét khen thưởng quá trình cống hiến: 
- Tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Cá nhân có thời gian giữ chức vụ nhưng không đủ thời gian để được khen thưởng theo tiêu chuẩn quy định đối với chức vụ đó thì được cộng với thời gian giữ chức vụ thấp hơn liền kề để tính tiêu chuẩn khen thường theo chức vụ thấp hơn liền kề (nếu chức vụ thấp hơn liền kề thuộc tiêu chuẩn khen thưởng quá trình cống hiến).
- Tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Cá nhân trong cùng một thời gian đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau thì lấy chức vụ cao nhất để làm căn cứ áp dụng tiêu chuẩn khen thưởng. 
- Tại điểm d khoản 2 Điều 9 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Cá nhân thực hiện yêu cầu luân chuyền, điều động hoặc do sắp xếp tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định giữ chức vụ thấp hơn trước khi luân chuyển, điều động, sắp xếp tổ chức, khi xem xét khen thưởng được tính đến thời điểm hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc hết thời gian bổ nhiệm của chức vụ trước khi luân chuyển, điều động, sắp xếp tổ chức và được tính thời gian liên tục theo chức vụ đó để làm căn cứ xét khen thưởng. 
- Tại điểm đ khoản 2 Điều 9 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Những trường hợp đã được khen thưng quá trình cống hiến, không thực hiện điều chỉnh khen thưởng theo quy định mới về chức danh tương đương. Những trường hợp chưa được khen thưởng quá trình cống hiến, đối chiếu với quy định nếu đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì đề nghị xét khen thưởng quá trình cống hiến. 
- Tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Không khen thưởng đối với cá nhân bị kỷ luật hoặc có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng được cấp có thẩm quyền kết luận bằng văn bản trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng khen thưởng quá trình cống hiến.

	1
	Huân chương Độc lập hạng Nhất
	Điều 13 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Huân chương Độc lập hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân và đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây: 
1. Tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương; Trung tướng lực lượng vũ trang nhân dân.
 2. Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trường ban của Đảng ở trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương; Khu ủy viên, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương 02 nhiệm kỳ từ 08 đến 10 năm; Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân. 
3. Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Uy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội 01 nhiệm kỳ từ 03 đến 05 năm. Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân. Bộ trưởng và tương đương từ 13 năm trở lên; Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở lên.

	2
	Huân chương Độc lập hạng Nhì
	Điều 14 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Huân chương Độc lập hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân và đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây: 
1. Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương 01 nhiệm kỳ từ 03 đến 05 năm.
 2. Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống để quốc Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương 01 nhiệm kỳ từ 03 đến 05 năm. Phó Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương 02 nhiệm kỷ từ 08 đến 10 năm. 
3. Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bộ trưởng và tương đương từ 02 nhiệm kỳ từ 08 đến 10 năm; Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 05 năm trở lên; Thứ trưởng và tương đương từ 13 năm trở lên.

	3
	Huân chương Độc lập hạng Ba
	Điều 15 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Huân chương Độc lập hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân và đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây: 
1. Tham gia cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Cục trưởng, Vụ trưởng, Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên, Trưởng ban, ngành cấp tỉnh hoặc chức vụ tương đương. 
2. Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã giữ một trong các chức vụ: Cục trưởng, Vụ trưởng, Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên, Trưởng ban, ngành cấp tỉnh hoặc chức vụ tương đương hoặc người hoạt động liên tục ít nhất 10 năm ở chiến trường miền Nam, đã đảm nhiệm chức vụ Huyện ủy viên hoặc chức vụ tương đương trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.
 3. Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống để quốc Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương 01 nhiệm kỳ từ 03 đến 05 năm. 
4. Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bộ trưởng và tương đương 01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 năm; Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân; Thứ trưởng và tương đương 02 nhiệm kỳ, từ 08 đến 10 năm. 

	4
	Huân chương Lao động hạng Nhất
	Khoản 1 Điều 19 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Huân chương Lao động hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 
a) Được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban, ngành cấp tỉnh hoặc chức vụ tương đương;
 b) Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống để quốc Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 
- Phó Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương. 
- Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ 10 năm trở lên; 
c) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 
- Bộ trưởng và tương đương; 
- Thứ trưởng và tương đương từ 05 năm trở lên;
- Tổng cục trưởng và tương đương từ 08 năm trở lên; 
- Phó Tổng cục trưởng và tương đương từ 10 năm trở lên;
- Vụ trường và tương đương từ 15 năm trở lên. 

	5
	Huân chương Lao động hạng Nhì
	Khoản 1 Điều 20 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định:  Huân chương Lao động hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 
a) Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống để quốc Mỹ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 
- Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ 06 năm đến dưới 10 năm. 
- Giám đốc sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm trở lên.
b) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:
- Thứ trưởng và tương đương từ 03 đến dưới 05 năm; 
- Tổng cục trưởng và tương đương từ 05 năm trở lên; 
- Phó Tổng cục trưởng và tương đương từ 08 năm đến dưới 10 năm; 
- Vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm;
- Phó Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên.

	6
	Huân chương Lao động hạng Ba
	Điều 21 Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 
a) Tham gia hoạt động liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 
- Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 05 năm.
- Giám đốc sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 06 năm đến dưới 10 năm; 
b) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: 
- Tổng cục trưởng và tương đương từ 03 năm đến dưới 05 năm; 
- Phó Tổng cục trưởng và tương đương từ 05 năm đến dưới 08 năm; 
- Vụ trưởng và tương đương từ 06 năm đến dưới 10 năm; 
- Phó Vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm.




